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PHẦN I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
1. Khái niệm hôn nhân
- Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt  giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
- T/y chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.
2. Những quy định của pháp luật nước ta về tình yêu và hôn nhân.
a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt nam hiện nay.
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
+ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam  với người nước ngoài được tôn trọng và  pháp luật bảo vệ.
+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
3. Trách nhiệm công dân:
- Thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân.
- Không vi phạm q.định cuả PL về hôn nhân.
Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
1. Kinh doanh, quyền tự do kinh doanh:
* Kinh doanh: là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
* Quyền tự do kinh doanh : là quyền công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
- Người kinh doanh phải:
+ Kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.
+ Không kinh doanh những mặt hàng cấm (vũ khí, thuốc nổ, mại dâm)
2. Nghĩa vụ đóng thuế:
* Thuế: là khoản thu bắt buộc mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.
* Ý nghĩa của thuế:
- Ổn định thị trường.
-  Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
3. Trách nhiệm của công dân
- Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế.
- Đấu tranh với những tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của Công dân
1. Khái niệm.
Lao động: Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình.
- Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.
3. Chính sách của nhà nước:
- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, phát triển sx, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.
- Các hoạt động sx, kinh doanh, dạy nghề, học nghề, tự tạo việc làm được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi
4. Quy định của Bộ luật lao động đối với trẻ chưa thành niên.
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
- Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
- Cấm lạm dụng, cưỡng bức, ngược đãi người lao động 
5. Trách nhiệm của bản thân
- Tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân 
- Góp phần đấu tranh những hiện tượng sai trái, trái pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động.
PHẦN 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP
A. Trắc nghiệm: 
1. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là:
A. vốn viện trợ ODA của nước ngoài.
B. sự đóng góp của Việt Kiều.
C. tiền lãi từ nguồn hàng xuất khẩu.
D. từ thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
2. Công ti H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ti H đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A.Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.
D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh. 
3. Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã:
A. vi phạm pháp luật về lao động.
B. vi phạm quyền lao động.
C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
4. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn ?
A. việc làm theo sở thích của mình.
B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.
5. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội được gọi là?
A. Lao động.             B. Sản xuất.                       C. Hoạt động.                D. Cả A,B,C.
6. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
A. Nhân tố quyết định.           B. Là điều kiện.        C. Là tiền đề.       D. Là động lực.
7. Luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ…. tuổi vào làm việc
A. 15                           B. 16.                           C. 17.                             D. 18.
8. Sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là…
A. thoả thuận lao động.       B. hợp đồng thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.         D. thoả ước lao động tập thể.
9. Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. đạo đức trong kinh doanh.
B. mặt hàng kinh doanh.
C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
D. quyền công dân trong kinh doanh.
10. Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện
A. quyền lao động.
B. quyền tự do kinh doanh.
C. quyền tham gia quản lí Nhà nước
D. Nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 11: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 12: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?
A. Quyền tự do kinh doanh.                                     B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền được tuyển dụng lao động.                        D. Quyền bóc lột sức lao động.
Câu 13: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 14: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
A. Tiền.                    B. Sản vật.                     C. Sản phẩm.                        D. Thuế.
Câu 15: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: 
A. Thuốc lá điếu.          B. Xăng.                 C. Nước sạch.                      D. Phân bón.
Câu 16: Thuế có tác dụng là?
A. Ổn định thị trường.
B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
C. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng.
D. Cả A,B,C.
	B. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1 Tình huống: Hàng cơm gần nhà Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gánh những thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng.
a. Em có đồng ý với việc làm của bà chủ quán cơm không? Bà ta có những sai phạm gì?
b. Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào?
Câu 2T ại sao nhà nước ta lại quy định các mức thuế chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?
Câu 3. Theo em, chúng ta có nên yêu sớm khi đang ở tuổi học trò không? Vì sao?
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Xử lý tình huống có liên quan nôi dung đã học
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